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PHỤ LỤC 1: 

Danh sách về người có liên quan của Công ty (tính đến 30 /06 /2026) 

Theo quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán: Người có liên quan của Công ty - Người nội bộ là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản 

trị, điều hành của doanh nghiệp, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, bao gồm: Người nội bộ của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng 

quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo 

pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương 

do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm; Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban 

kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán nội bộ; thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin; 

ST

T 

Tên tổ chức/  

cá nhân 

Tài khoản 

GDCK 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu/ 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan 

với 

công ty 

Số  Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

           

I. Hội đồng quản trị 

1 Trần Lê Hoa    

Chủ 

tịch 

HĐQT 

    18/04/2025  

Đại diện 

21.24% 

vốn của 

Sabeco 

2 Lâm Du An    

Thành 

viên 

HĐQT 

    18/04/2025  

Đại diện 

15% 

vốn của 

Sabeco, 

Giám 

đốc 

Công ty 

3 
Nguyễn Hồng 

Tiến 

007C90162

9 tại CTCP 

Chứng 

khoán NH 

Công 

thương VN 

Thành 

viên 

HĐQT 

    12/2012  

Đại diện 

15% 

vốn của 

Sabeco, 

Giám 

đốc 

Công ty 
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ST

T 

Tên tổ chức/  

cá nhân 

Tài khoản 

GDCK 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu/ 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan 

với 

công ty 

Số  Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

           

4 
Nguyễn Thị Liên 

Hà 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

    25/04/2017  Cổ đông 

5 
Dương Thế 

Quang 

014C00044

4 

Thành 

viên 

HĐQT 

    25/04/2017  Cổ đông 

II. Ban kiểm soát 

1 Lê Thị Lan Anh  
Trưởng 

ban KS 
    

25/04/201

7 
 Cổ đông 

2 
Hoàng Thanh 

Vân 
 

Thành 

viên  
    

25/04/201

7 
 

Đại diện 

của 

Sabeco 

3 
Nguyễn Thị Mai 

Lĩnh 
 

Thành 

viên 
    

09/04/202

2 
 Cổ đông 

  

III. Ban Giám đốc 

1 
Nguyễn Hồng 

Tiến 

007C90162

9 tại CTCP 

Chứng 

khoán NH 

Công 

thương VN 

Giám 

đốc 

Công 

ty 

    12/2012  

Đại diện 

15% 

vốn của 

Sabeco 
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ST

T 

Tên tổ chức/  

cá nhân 

Tài khoản 

GDCK 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu/ 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan 

với 

công ty 

Số  Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

           

2 Ngô văn Phong  
Phó 

GĐCT 
    6/08/2021  

Phó 

GĐCT 

IV. Kế toán trưởng 

1 Hoàng Thị Bình  

Kế 

toán 

trưởng 

    1/6/2015  
Kế toán 

trưởng 

V Quản trị Công ty 

1 
Nguyễn Thị 

Thơm 
 

Thư ký 

HĐQT, 

Quản 

trị Cty 

    
29/03/202

4 
 

Thư ký 

HĐQT, 

Quản trị 

Cty 

VI. Tổ chức liên quan khác 

1 

TCT CP Bia – 

Rượu – NGK             

Sài Gòn 

 

Công 

ty mẹ 

(CĐ 

lớn) 

0300583659 12/09/2025 

Sở Tài 

Chính 

Tp Hồ 

Chí 

Minh  

187 đường Nguyễn 

Chí Thanh, 

Phường Chợ lớn, 

Tp.HCM 

2007  

Cổ đông 

lớn 

chiếm 

51,24% 

2 
CTCP Rượu 

Bình Tây 
 

Cổ 

đông 

lớn 

0302262756 28/03/2016 

Sở KH 

& ĐT 

Tp.HC

M 

621 Phạm Văn 

Chí, Phường Bình 

Tiên, TP.HCM 

2007  

Cổ đông 

lớn 

chiếm 

5% 
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PHỤ LỤC 2: 

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn,  

người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ  

(tính đến 30/06/2026) 

 

STT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời 

điểm 

giao dịch 

với công 

ty 

Số NQ/ QĐ 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

Nội dung, số 

lượng, tổng 

giá trị giao 

dịch 

Ghi 

chú 

   Số Ngày cấp Nơi cấp      

1 

TCT CP Bia–

Rượu – NGK 

Sài Gòn 

Công 

ty mẹ 

(CĐ 

lớn) 

0300583659 

12/09/2025 

(thay đổi 

lần 14) 

Sở Tài 

Chính 

Tp. HCM 

187 đường 

Nguyễn Chí 

Thanh, 

Phường Chợ 

lớn, Tp.HCM, 

Việt Nam 

Cả năm 

2026 

Điều lệ Công 

ty đã qui 

định và theo 

Nghị quyết 

số 

01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ 

HĐ mua 

NVL và HĐ 

bán thành 

phẩm 

 

2 

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Cơ khí SA BE 

CO 

Công 

ty 

trong 

hệ 

thống  

0305815166 

06/05/2026 

(thay đổi 

lần thứ 10) 

Sở tài 

Chính 

TP.HCM 

215 Đào Duy 

Từ, P. Diên 

Hồng, TP 

HCM  

Cả năm 

2026 

01/2026/NQ-

HĐQT 

Tư vấn kỹ 

thuật, sửa 

chữa, thi 

công…. 

 

3 

Công ty TNHH 

một thành viên 

Thương mại 

Bia Sài Gòn 

Công 

ty 

trong 

hệ 

thống 

0303140574 21/01/2015 

Sở KH & 

ĐT Tp. 

HCM 

12 Đông Du, 

P. Sài Gòn 

,TP. Hồ Chí 

Minh 

Cả năm 

2026 

01/2026/NQ-

HĐQT 

Thuê kho, 

các DV kho, 

mua bán các 

SP bia Sài 

Gòn. 
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4 

Công ty Cổ 

Phần Nước 

Giải Khát 

Chương Dương 

Công 

ty 

trong 

hệ 

thống 

0300584564 02/06/2004 

Sở KH & 

ĐT Tp. 

HCM 

606 Võ Văn 

Kiệt, P. Cầu 

Ông Lãnh, TP 

HCM  

Cả năm 

2026 

01/2026/NQ-

HĐQT 

Mua bán SP 

Công ty 
 

5 

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Bia Sài Gòn-

Hà Tĩnh 

Công 

ty 

trong 

hệ 

thống 

3001650260 11/09/2012 

Sở KH & 

ĐT Tp. 

Hà Tĩnh 

Km 12 đường 

tránh Thành 

phố Hà Tĩnh, 

Xã Tân Lâm 

Hương, H. 

Thạch Hà, T. 

Hà Tĩnh, Việt 

Nam 

Cả năm 

2026 

01/2026/NQ-

HĐQT 

Mua bán 

Men giống  
 

6 

Công ty Cổ 

Phần Thương 

Mại Bia Sài 

Gòn Đông Bắc 

Công 

ty 

trong 

hệ 

thống 

5701657459 21/09/2012 

Sở KH & 

ĐT Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Số 2A, khu 

Công nghiệp, 

Cái Lân, Hùng 

Thắng, TP Hạ 

Long, Quảng 

Ninh 

Cả năm 

2026 

01/2026/NQ-

HĐQT 

Mua bán các 

SP bia Sài 

Gòn 

 

7 

Công ty cổ 

phần Bia Sài 

Gòn – Quảng 

Ngãi 

Công 

ty 

trong 

hệ 

thống 

4300338460 

20/04/2026 

(thay đổi 

lần 7) 

Sở Tài 

Chính 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Khu công 

nghiệp Quảng 

Phú, Phường 

Nghĩa Lộ, 

Tỉnh Quảng 

Ngãi, Việt 

Nam 

Cả năm 

2026 

04/2026/NQ-

HĐQT 

Mua bán 

Men giống 
 

8 

Công ty TNHH 

Một Thành 

Viên Tập Đoàn 

Bia Sài Gòn 

Công 

ty 

trong 

hệ 

thống 

0315251399 31/08/2018 

Sở Tài 

Chính TP 

Hồ Chí 

Minh  

187 Nguyễn 

Chí Thanh, 

Phường Chợ 

Lớn, TP Hồ 

Chí Minh, 

Việt Nam 

Cả năm 

2026 

04/2026/NQ-

HĐQT 

Mua bán các 

SP bia Sài 

Gòn 
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PHỤ LỤC 3: 

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  

(tính đến 30/06/2026) 

          Theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán: người có liên quan của người nội bộ là: 

- Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em 

ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; 

- Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc 

cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát; 

STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

1 
Trần Lê 

Hoa 

BSD 

 

Chủ 

Tịch 

Hội 

đồng 

Quản 

trị 

 

    637,138 
21.24

% 
18/04/2025 

  

1.01 Trần Nhật  Cha     0     

1.02 
Vũ Trần Bảo 

Phương 
 Con gái     0     
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

1.03 

Tổng Công 

ty cổ phần 

Bia - Rượu - 

NGK Sài 

gòn 

SAB 

Giám 

đốc 

Ban 

Kiểm 

soát 

chất 

lượng 

0300583659 

12/09/2025 

(thay đổi 

lần 14) 

Sở Tài 

Chính Tp. 

HCM 

187 

đường 

Nguyễn 

Chí 

Thanh, P. 

Chợ lớn 

Tp.HCM 

     

1.04 

Công ty cổ 

phần Bia- 

NGK Sài 

gòn Tây Đô 

STD 

Thành 

viên 

HĐQT 

1800641942 

06/11/2025 

(thay đổi 

lần thứ 10) 

Sở Tài 

chính TP 

HCM 

Lô 22, 

Khu CN 

Trà Nóc 

1, Phường 

Thới An 

Đông, 

Thành 

phố Cần 

Thơ 

     

1.05 

Công ty cổ 

phần Bia Sài 

Gòn - Nghệ 

Tĩnh 

SB1 

Thành 

viên 

HĐQT 

2900765728 

15/07/2025 

(thay đổi 

lần thứ 5) 

Sở Tài 

Chính 

Tỉnh  

Nghệ An 

Số 54 

Đường 

Phan 

Đăng 

Lưu, 

Phường 

Trường 

Vinh, 

Tỉnh 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

Nghệ An, 

Việt Nam 

1.06 

Công ty 

TNHH 1 TV 

Cơ khí SA 

BE CO 

 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

0305815166 

06/05/2026 

(thay đổi 

lần thứ 10) 

Sở Tài 

Chính 

TP.HCM 

215 Đào 

Duy Từ, 

P. Diên 

Hồng TP 

HCM 

     

             
 

2 Lâm Du An BSD 

Thành 

viên 

HĐQT 

    449,956 15% 18/04/2025   

2.01 
Nguyễn Thị 

Quý 
 Vợ     0     

2.02 
Lâm Nguyễn 

Thiên Ân 
 Con gái     0     

2.03 
Lâm Minh 

Khoa 
 

Con 

trai 
    0     

2.04 
Lâm Thị 

Ngọc 
 Chị     0     
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

2.05 Lâm Du Sơn  Anh     0     

2.06 Lâm Du Hải  Anh     0     

2.07 
Lâm Thị 

Thanh Vân 
 Chị     0     

2.08 
Lâm Du 

Long 
 Anh          

2.09 
Lâm Du 

Thông 
 Anh         

Đã 

mất 

2.10 

Tổng CTCP 

Bia - Rượu – 

NGK Sài 

Gòn 

BSH 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc  

 

0300583659 

12/09/2025 

(thay đổi 

lần 14) 

Sở Tài 

Chính 

TP.HCM 

187 

Nguyễn 

Chí 

Thanh, 

Phường 

Chợ lớn, 

TP HCM 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

2.11 

Công ty cổ 

phần Bia Sài 

Gòn - Hà 

Nội 

SB1 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

0102314051 

03/12/2025 

(thay đổi 

lần thứ 8) 

Sở Tài 

Chính 

 TP Hà 

Nội 

 

A2 CN8, 

Cụm CN 

Từ Liêm, 

Phường 

Xuân 

Phương, 

Hà Nội 

     

2.12 

Công ty cổ 

phần Bia Sài 

Gòn – Nghệ 

Tĩnh 

SMB 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

2900765728 

15/07/2025 

(thay đổi 

lần thứ 5) 

Sở Tài 

Chính 

Tỉnh 

Nghệ An 

Số 54 

Đường 

Phan 

Đăng 

Lưu, 

Phường 

Trường 

Thi, TP 

Vinh 

     

2.13 

Công ty cổ 

phần Bia Sài 

Gòn – Miền 

Trung 

BSH 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

4100739909 24/02/2023 

Sở KHĐT 

tỉnh Đắk 

Lắk 

01 

Nguyễn 

Văn Linh, 

P. Tân 

An, Tp. 

BMT, 

Đắk Lắk 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

2.14 

Công ty cổ 

phần tập 

đoàn bia Sài 

Gòn Bình 

Tây 

SBB 
P. Chủ 

tịch 
03041163373 

19/09/2025 

(thay đổi 

lần thứ 13) 

Sở Tài 

chính TP 

Hồ Chí 

Minh 

Số 8 Nam 

Kỳ Khởi 

Nghĩa, 

Phường 

Sài Gòn, 

TP Hồ 

Chí Minh, 

Việt Nam 

     

             
 

             

3 
Nguyễn 

Hồng Tiến 

007C

90162

9 tại 

CTCP 

C. 

khoán 

NH 

Công 

thươn

g VN 

Thành 

viên 

HĐQT, 

Giám 

đốc 

Công 

ty 

    

SH: 

5,000 

ĐD: 

449.956 

15% 09/04/2022 

  

3.1 
Nguyễn Văn 

Bạ 
 Bố đẻ     0 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

3.2 
Nguyễn Thị 

Hội 
 Mẹ đẻ     0 

  
  

3.3 

Trần Thị 

Quỳnh 

Hương 

 Vợ     0 

  

  

3.4 
Nguyễn 

Minh Quân 
 

Con 

trai 
    0 

  
  

3.5 
Nguyễn Hà 

Phương 
 Con gái     0 

  
  

3.6 
Trần Thông 

Dũng 
 Bố vợ     0 

  
  

3.7 Vũ Thị Bào  Mẹ vợ     0     

3.8 
Nguyễn Thị 

Nhị 
 Chị gái     0 

  
  

3.9 
Đỗ Minh 

Châu 
 Anh rể     0 

  
  

3.10 
Nguyễn 

Mạnh Cường 
 

Anh 

trai 
    0 

  
  

3.11 
Nghiêm Nữ 

Diễm Thùy 
 Chị dâu     0 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

3.12 

TCT CP Bia 

-Rượu-NGK 

Sài Gòn 

 

Cổ 

đông 

lớn, 

Người 

nội bộ 

là 

NĐDV 

0300583659 

12/09/2025 

(thay đổi 

lần 14) 

Sở Tài 

Chính 

Tp.HCM 

187 

đường 

Nguyễn 

Chí 

Thanh, P. 

Chợ Lớn 

Tp.HCM 

1,537,05

0 

  

  

3.13 

CTCP 

Thương mại 

Bia Sài Gòn 

Đông Bắc 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

5701657459 21/09/2012 

Sở KH & 

ĐT Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Số 2A, 

khu Công 

nghiệp, 

Cái Lân, 

Hùng 

Thắng, TP 

Hạ Long, 

Quảng 

Ninh 

0 

  

  

             

4 
Nguyễn Thị 

Liên Hà 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

    31,000 

  

  

4.1 
Nguyễn Văn 

Thìn 
 Bố     50,700 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

4.2 Vi Thị Phố  Mẹ     39,900 

  

  

4.3 Jeremy Duck  Chồng     0     

4.4 
Ngô Nguyễn 

Thanh Ngọc 
 Con gái     0 

  

  

4.5 
Nguyễn Ngô 

Bảo Thanh 
 Con gái     0 

  

  

4.6 

Sapphire 

Antonia 

Duck 

 Con gái     0 

  

  

4.7 Antoni Duck  
Bố 

chồng 
     

  

  

4.8 
Elizabeth 

Duck 
 

Mẹ 

chồng 
     

  

  

4.9 
Nguyễn Thị 

Thúy Hiệp 
 Em     25,000 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

5 
Dương Thế 

Quang 

014C

00044

4 

Thành 

viên 

HĐQT 

    

10,000   

  

5.1 
Dương văn 

Khoan 
 Bố     

   
  

5.2 Trần Thị Hai  Mẹ     0 

  

  

5.3 
Tăng Trịnh 

Thủy Tiên 

014C

52788

8 

Vợ     0 

  

  

5.4 
Dương 

Quỳnh Như 
 Con gái     0 

  

  

5.5 
Dương 

Quỳnh Anh 
 Con gái     0 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

5.6 
Dương Lưu 

Thủy 

014C

00953

9 

Chị gái     0 

  

  

5.7 
Dương 

Thanh Chi 
 Chị gái     0 

  

  

5.8 
Dương Thế 

Hùng 
 

Anh 

trai 
    0 

  

  

5.9 
Dương Thế 

Việt 
 

Anh 

trai 
    0 

  

  

5.10 
Dương Thế 

Đăng 
 

Anh 

trai 
    0 

  

  

5.11 Lê Tang Hồ  Anh rể     0 
  

  

5.12 
Bùi Văn 

Nhựt 
 Anh rể     0 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

5.13 
Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 
 Chị dâu     0 

  

  

5.14 
Tăng Phước 

Giàu 
 Bố vợ      

  

  

5.15 
Trịnh Thị 

Thủy 
 Mẹ vợ     0 

  

  

5.16 

CTCP 

Chứng 

khoán HDB 

 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

Số: 62/GPĐC 

– UBCK 
10/08/2018 

Ủy ban 

CKNN 

58 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, Đa 

Kao, 

Quận 1, 

TP. Hồ 

Chí Minh 

0 

  

  

5.17 

Công ty CP 

Quản lý quỹ 

HD 

 
CT. 

HĐQT 

Số 32/ GPĐC 

– UBCK 
04/04/2022 

Ủy ban 

CKNN 

Tầng 

8,65-65A 

Đường 

3/2, P.11, 

Q10, 

TP.HCM 

0 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

6 
Lê Thị Lan 

Anh 
 

Trưởn

g ban 

Kiểm 

soát 

    100 

  

  

6.1 
Lê Tiến 

Thịnh 
 Bố Đã mất     

  
  

6.2 
Nguyễn Thị 

Mão 
 Mẹ Đã mất     

  
  

6.3 
Nguyễn Hữu 

Phong 
 Chồng Đã mất     

  
  

6.4 
Nguyễn Thị 

Thùy Trang 
 Con gái     0 

  
  

6.5 
Nguyễn Hữu 

Đức 
 

Con 

trai 
    0 

  

  

6.6 Lê Tiến Thọ  
Anh 

trai 
    0 

  
  

6.7 
Lê Thị Thu 

Nga 
 Chị gái     0 

  

  

6.8 
Lê Thị Xuân 

Nguyệt 
 Chị gái    

 
0 

  
  

6.9 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
 Chị dâu    

 
0 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

6.10 Hoàng Dũng  Anh rể     0 
  

  

6.11 
Nguyễn 

Hoàng Đăng 
 

Bố 

chồng 
    0 

  
  

6.12 
Nguyễn Thị 

Trần 
 

Mẹ 

chồng 
    0 

  
  

             

7 
Hoàng 

Thanh Vân 
 

Thành 

viên 

BKS 

    0 

  

  

7.1 
Hoàng Bá 

Thư 
 Bố đẻ     0 

  
  

7.2 
Nguyễn Thị 

Trà 
 Mẹ đẻ     0 

  
  

7.3 
Nguyễn Hải 

Bình 
 Chồng     0 

  
  

7.4 
Nguyễn 

Hoàng Bảo 
 

Con 

trai 
    0 

  
  

7.5 
Nguyễn Bảo 

Huy 
 

Con 

trai 
    0 

  
  

7.6 
Hoàng 

Quang Vinh 
 

Anh 

ruột 
079080024438 19/12/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

 0 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

7.7 
Hoàng Minh 

Tuấn 
 

Em 

ruột 
    0 

  
  

7.8 
Nguyễn Kim 

Loan 
 Chị dâu     0 

  
  

7.9 

Trương 

Phùng Dung 

Thy 

 Em dâu     0 

  

  

7.10 
Nguyễn Hữu 

Chấn 
 

Bố 

chồng 
Đã mất    0 

  
  

7.11 
Trịnh Thị 

Điều Tú 
 

Mẹ 

chồng 
    0 

  
  

7.12 

TCT CP Bia 

-Rượu-NGK 

Sài Gòn 

 

Trưởng 

phòng 

hợp 

nhất 

Sabeco 

    
1,537,05

0 

  

  

7.13 

CTCP Bia 

Sài Gòn – 

Sông Lam 

 

Thành 

viên 

BKS 

    0 

  

  

7.14 

CTCP 

Thương mại 

Bia Sài Gòn 

– Miền Đông 

 

Thành 

viên 

BKS 

    0 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

             

8 
Nguyễn Thị 

Mai Lĩnh 
 

TV.BK

S 
    750 

  
  

8.1 
Nguyễn Văn 

Đính 
 Bố đẻ      

  
  

8.2 
Nguyễn Thị 

Việt 
 Mẹ đẻ     0 

  
  

8.3 
Đặng Trung 

Nguyên 
 Chồng     0 

  
  

8.4 
Đặng Xuân 

Thịnh 
 

Con 

trai 
    0 

  
  

8.5 
Đặng Tường 

An 
 Con gái     0 

  
  

8.6 
Nguyễn Thế 

Vinh 
 Em trai     0 

  
  

8.7 Tạ Thị Nga  Em dâu     0 
  

  

8.8 
Nguyễn Tiến 

Đoàn 
 Em trai 025080011751 16/08/2021 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

Khu Tân 

Phú, P. 

Việt Trì, 

T. Phú 

Thọ 

0 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

8.9 
Nguyễn Thị 

Chung 
 Em dâu   

 
 0 

  
  

8.10 
Đặng Văn 

Định 
 

Bố 

chồng 
    0 

  
  

8.11 
Nguyễn Thị 

Nghì 
 

Mẹ 

chồng 
    0 

  

  

             

9 
Ngô Văn 

Phong 

007C

90156

4 tại 

Vietin

bank 

Phó 

Giám 

đốc 

Công 

ty 

    2900 

  

  

9.1 
Ngô Văn 

Thụ 
 Bố đẻ     0 

  
  

9.2 
Nguyễn Thị 

Nụ 
 Mẹ đẻ     0 

  
  

9.3 

Ngô Thị 

Hương 

Giang 

 Vợ    

 

0 

  

  

9.4 
Ngô Gia 

Hiền 
 

Con 

trai 
   

 
0 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

9.5 
Ngô Trí 

Dũng 
 

Con 

trai 
   

 
0 

  
  

9.6 Ngô Thị Lan  Em gái   
 

 0 
  

  

9.7 
Ngô Văn 

Quế 
 Em trai   

 
 0 

  
  

9.8 
Nguyễn Thị 

Viên 
 Em dâu   

 
 0 

  
  

9.9 
Ngô Xuân 

Tình 
 Bố vợ   

 
  

  
  

             

10 
Hoàng Thị 

Bình 

007C

28018

8 tại 

CTCP 

Chứn

g 

khoán 

NH 

Công 

thươn

g VN 

Kế 

toán 

trưởng 

    

0   
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

10.1 
Hoàng Bá 

Được 
 Bố đẻ     0 

  

  

10.2 
Hoàng Thị 

Thanh Hoa 
 Chị gái   

  
0 

  
  

10.3 
Hoàng Thị 

Thu Hiền 
 Chị gái   

  
0 

  
  

10.4 
Hoàng Mạnh 

Quân 
 Em trai   

 

 0 

  

  

10.5 
Đinh Văn 

Tân 
 Anh rể   

 
 0 

  
  

10.6 
Hoàng Đình 

Nga 
 Anh rể     0 

  
  

             

11 
Nguyễn Thị 

Thơm 
 

Thư ký 

HĐQT, 

Quản 

trị 

Công 

ty 

    300 

  

  

11.1 
Nguyễn 

Khắc Đoàn 
 Bố đẻ     0 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

11.2 
Hoàng Thị 

Thư 
 Mẹ đẻ     0 

  

  

11.3 
Hoàng Văn 

Trang 
 

Bố 

chồng 
    0 

  

  

11.4 
Bùi Thị 

Minh Hoạt 
 

Mẹ 

chồng 
    0 

  

  

11.5 
Hoàng Hải 

Hùng 
 Chồng     0 

  

  

11.6 
Hoàng Anh 

Dũng 
 

Con 

trai 
    0 

  

  

11.7 
Hoàng Thu 

Giang 
 Con gái     0 

  

  

11.8 
Nguyễn Thị 

Thiết 
 Chị gái     0 

  

  

11.9 
Nguyễn 

Khắc Quân 
 Em trai     0 
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STT Họ tên 

Tài 

khoả

n 

GDC

K 

Chức 

vụ/ 

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

c.ty/ 

người 

nội bộ 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm 

bắt đâu là 

người có 

liên quan 

của Công 

ty /Người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quancuar 

Công ty 

/Người nội 

bộ. 

Ghi 

chú 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 
    

 
 

11.1

0 

Nguyễn Thị 

Minh Thắm 
 Em gái     0 

  

  

11.1

1 

Nguyễn 

Xuân Long 
 Anh rể     0 

  

  

11.1

2 

Trần Cao 

Mạnh 
 Em rể      0 

  

  

11.1

3 

Hoàng Thị 

Minh Nguyệt 
 Em dâu     0 
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